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TÓM TẮT: 

Trà Vinh là một trong những địa phương có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao so với các 
tỉnh miền Tây Nam bộ, đặc biệt là đồng bào Khmer, nhưng đến nay chưa có nhiều 
nghiên cứu về nguồn nhân lực Khmer cũng như lao động nữ Khmer. Chính vì vậy, 
nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra sơ cấp, với các phương pháp kiểm định thang 
đo; phân tích nhân tố khám phá; phân tích nhân tố khẳng định; mô hình đa cấu trúc 
tuyến tính nhằm đo lường các nhân tố tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực nữ 
dân tộc Khmer. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có 2 nhân tố tác động trực 
tiếp và 2 nhân tố tác động gián tiếp đến sự phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc 
Khmer. Kết quả nghiên cứu là một trong những căn cứ định lượng để các bên liên 
quan tham khảo trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ dân 
tộc Khmer ở Trà Vinh. 

Từ khóa: phát triển nguồn nhân lực, kiến thức, thái độ, nguồn nhân lực nữ dân 
tộc Khmer, Trà Vinh. 

1. Đặt vấn đề 

Nguồn nhân lực (NNL) có vai trò quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của 
một quốc gia, dựa theo mô hình tăng trưởng kinh tế của Robert Solow (1956) [1], 
các nghiên cứu thực nghiệm M. La´baj và cộng sự (2014) [2]; C. Dreger và cộng sự 
(2013) [4]; L. Guo và cộng sự (2013) [5]; A. Baum và cộng sự (2013) [3] tại một số 
quốc gia đều cho thấy NNL là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nhằm tạo động 
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Vì vậy, phát triển NNL là chìa khóa 
để tăng trưởng kinh tế. Marshall R (1986) [6] cho rằng: "Con người được phát triển, 
được giáo dục, được tạo động lực là nguồn lực vô biên; còn con người không phát 
triển, không được đào tạo, không có động lực là một cản trở nặng nề đối với kinh tế 
đặc biệt là trong thời đại thông tin quốc tế hóa như ngày nay". 

Theo công bố của Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh (2019) [7], đến cuối năm 2018, 
số lao động nữ là 285 (1000 người) chiếm 46,04% tổng lao động (LĐ) địa phương. 
Trong đó LĐ nữ dân tộc Khmer là 85,5 (1000 người) chiếm 13,81% tổng LĐ và 
30% tổng LĐ địa phương. Có thể nói quy mô khá lớn, chỉ sau người Kinh; tuy nhiên, 
vị trí và vai trò trong chính quyền, đoàn thể chưa tương xứng với quy mô. Nguyên 
nhân là do sự phát triển của NNL nữ dân tộc Khmer còn thấp và chưa đáp ứng tốt 
yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của vị trí công việc. Làm thế nào để phát triển NNL 



nữ dân tộc Khmer là một vấn đề thật sự cấp bách. Bài viết này sử dụng các kỹ thuật 
phân tích định lượng nhằm phân tích các nhân tố tác động đến sự phát triển NNL nữ 
dân tộc Khmer. Kết quả nghiên cứu là minh chứng thực nghiệm để các bên có liên 
quan tham khảo, đưa ra các chính sách phát triển NNL nữ dân tộc Khmer tại tỉnh 
Trà Vinh cũng như Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết về các nhân tố tác động đến phát triển NNL nữ dân tộc 
thiểu số 

2.1. Phát triển NNL nữ thiểu số 

Theo Harbison F - Myer CA (1964) [8], “Phát triển NNL là quá trình nâng cao 
kiến thức, kỹ năng và năng lực của tất cả mọi người trong xã hội”. Theo Võ Xuân 
Tiến (2010) [9], “Phát triển NNL là quá trình gia tăng, biến đổi đáng kể về chất 
lượng của NNL và sự biến đổi này được biểu hiện ở việc nâng cao năng lực và động 
cơ của người LĐ”. Theo Lê Thị Thúy (2012) [10], “Phát triển NNL là quá trình tạo 
ra sự biến đổi về số lượng và chất lượng NNL với việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
chúng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, của vùng. Phát triển NNL chính là nâng cao vai trò của NNL con người trong 
sự phát triển kinh tế xã hội, qua đó làm gia tăng giá trị của con người”. Nguyễn Thị 
Giáng Hương (2013) [11] cho rằng, “Phát triển NNL là quá trình nhằm hoàn thiện 
và nâng cao chất lượng từng người LĐ (trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý xã hội) 
đáp ứng yêu cầu về NNL cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội”. 

Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đưa ra quan điểm khác nhau về phát triển NNL 
nhưng đều có nét tương đồng: 

- Phát triển là quá trình biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, từ hẹp 
đến rộng, từ thấp đến cao. 

- Phát triển NNL là một tổng thể các cách thức, biện pháp làm gia tăng đáng kể 
chất lượng của NNL nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và nhu cầu 
của người LĐ. 

- Phát triển NNL là tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng của NNL theo 
hướng tiến bộ, làm gia tăng đáng kể chất lượng của NNL để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của các nhiệm vụ kinh tế, chính trị địa phương, ngành và nhu cầu của người 
LĐ. 

NNL nữ cũng như nữ dân tộc thiểu số, nữ dân tộc Khmer cũng là một bộ phận 
của NNL, chính vì vậy trong bài viết này nhóm tác giả dựa trên cơ sở lý thuyết của 
phát triển NNL và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL làm căn cứ đánh giá 
phát triển NNL nữ dân tộc thiểu số cũng như nữ dân tộc Khmer. 

2.2. Các nhân tố tác động đến phát triển NNL nữ dân tộc thiểu số 



Nghiên cứu dựa vào lý thuyết nền tảng mô hình ASK của Benjamin S. Bloom 
(1956) [12], quan điểm của ông đánh giá sự phát triển NNL dựa vào năng lực của 
mỗi cá nhân và được đo lường dựa trên 3 tiêu chí đánh giá Thái độ - Kỹ năng - Kiến 
thức. 

- Thái độ (Attitude): “Người có thái độ nghiêm túc trong công việc thì khả năng 
phát triển càng cao” [13-15]. 

- Kỹ năng (Skill): “Người có kỹ năng càng cao thì khả năng phát triển càng cao” 
[13-15]. 

- Kiến thức (Knowledge): “Người càng có kiến thức thì khả năng phát triển càng 
cao” [13-15]. 

Năng lực của mỗi người được hình thành thông qua một quá trình tích lũy và 
chịu tác động của nhiều nhân tố. Nghiên cứu này giới hạn 3 nhóm nhân tố tác động 
đến việc hình thành năng lực, gồm: Bản thân người LĐ; Tổ chức của người LĐ đang 
làm việc; Môi trường vĩ mô của quốc gia, khu vực, địa phương người LĐ đang làm 
việc. 

- Nhân tố bản thân người LĐ: Theo Ksenia Zheltoukhova - Louise Suckley 
(2014) [16], Lê Thị Phương Thảo (2016), nhân tố bản thân người LĐ gồm các đặc 
điểm: khát vọng; kinh nghiệm; độ tuổi; sức khỏe; hoàn cảnh gia đình;... sẽ tác động 
đến sự phát triển năng lực (Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ) của LĐ. 

- Nhân tố thuộc về tổ chức: Theo Nguyễn Hữu Thân (2010) [17], nhân tố tổ chức 
gồm: Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, quan hệ đồng nghiệp, môi 
trường làm việc... sẽ tác động trực tiếp đến năng lực của mỗi người LĐ trong tổ 
chức. Nhân tố tổ chức tốt sẽ làm cho năng lực của mỗi cá nhân phát triển, từ đó làm 
cho NNL trong tổ chức phát triển. Quan điểm này cũng được tìm thấy trong các 
nghiên cứu thực nghiệm của Lê Thị Mỹ Linh (2009) [18]; Nguyễn Thanh Vũ (2015) 
[19]. 

- Nhân tố môi trường vĩ mô: Trần Kiều Trang (2012) [20], Ksenia Zheltoukhova 
- Louise Suckley (2014); Lê Thị Phương Thảo (2016) nhân tố môi trường vĩ mô 
gồm: Hệ thống chính sách quản lý, đào tạo NNL; điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội; 
hoạt động của các hiệp hội đoàn thể sẽ tác động đến sự phát triển năng lực của người 
LĐ. 

3. Mô hình nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 

3.1. Mô hình và hệ thống giả thuyết nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự 
phát triển của NNL nữ dân tộc Khmer 



Dựa vào mô hình ASK của Benjamin S. Bloom (1956) và các nghiên cứu thực 
nghiệm trước đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến 
sự phát triển nữ dân tộc Khmer như sau: 

Mô hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

- Các giả thuyết nghiên cứu gián tiếp (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9) 
nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến năng lực của NNL Nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H1: Bản thân người LĐ có tác động thuận chiều đến thái độ của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H2: Bản thân người LĐ có tác động thuận chiều đến kỹ năng của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H3: Bản thân người LĐ có tác động thuận chiều đến kiến thức của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H4: Tổ chức người LĐ làm việc có tác động thuận chiều đến thái 
độ của NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H5: Tổ chức người LĐ làm việc có tác động thuận chiều đến kỹ 
năng của NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H6: Tổ chức người LĐ làm việc có tác động thuận chiều đến kiến 
thức của NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H7: Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến thái độ của NNL 
nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H8: Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến kỹ năng của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H9: Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến kiến thức của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 



- Các giả thuyết nghiên cứu trực tiếp (H10, H11, H12) nhằm kiểm định các nhóm 
nhân tố thuộc về năng lực của người LĐ có tác động đến sự phát triển NNL nữ dân 
tộc Khmer: 

+ Giả thuyết H10: Thái độ có tác động thuận chiều đến phát triển NNL nữ dân 
tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H11: Kỹ năng có tác động thuận chiều đến phát triển NNL nữ dân 
tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H12: Kiến thức có tác động thuận chiều đến phát triển NNL nữ dân 
tộc Khmer. 

3.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu mẫu nghiên cứu trong bài viết này được điều tra trực tiếp bằng phiếu 
điều tra với tổng số phiếu đạt là 288 phiếu. Cơ cấu đối tượng điều tra là 95 người 
đang làm công tác quản lý đại diện cho những người đang sử dụng NNL nữ dân tộc 
Khmer Trà Vinh chiếm 33% và 195 người LĐ nữ Khmer chiếm 67%. Về độ tuổi, 
nhóm tuổi từ 19-25 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (42,4%) và trên 45 tuổi chiếm tỷ lệ thấp 
nhất 5,9%. Về trình độ, tỷ lệ người khảo sát có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao nhất 
(62,8%) và trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ thấp nhất 1,7%. Theo Comrey - Lee (1992) 
[26], mẫu nghiên cứu ở mức 200 quan sát là đảm bảo yêu cầu nghiên cứu; Hair và 
cộng sự (2006) [21] cho rằng mẫu nghiên cứu cần thiết để đại diện cho tổng thể 
nghiên cứu nếu số quan sát mẫu gấp 5 lần số câu hỏi thành phần trong bảng câu hỏi 
(47*5 = 235). Vậy, với mẫu nghiên cứu 288 dựa theo nghiên cứu của Comrey - Lee 
(1992) cũng như của Hair và cộng sự (2006) là đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu. 

4. Kết quả phân tích 

4.1. Kết quả kiểm định thang đo và phân tích nhân tố 

Theo Timothy A. Brown (2015) và Osborne, J. W. (2014) [22], kết quả phân tích 
EFA được xem là đạt yêu cầu khi giá trị KMO phải nằm trong phạm vi [0,5-1,0]; 
Sig của kiểm định Bartlett phải nhỏ hơn mức ý nghĩa trong nghiên cứu này chọn 5%; 
Initial Eigenvalues của từng nhân tố phải từ 1 trở lên; tổng phương sai trích của các 
nhân tố tối thiểu 50% và hệ số tải nhân tố của từng câu hỏi thành phần trong mỗi 
nhân tố phải từ 0,5 trở lên. Vậy, kết quả phân tích EFA tại Bảng 1 là đáng tin cậy để 
thực hiện các phân tích tiếp theo. 

Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá - (EFA) 



- Kết quả CFA cho thấy rằng, các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu, Chisquare\df = 1,997 
< 2, các chỉ số CFI, TLI đều cao hơn 0,9, chỉ số RMSEA là 0,059 < 0,08. Theo Hair 
và cộng sự (2010), kết quả phân tích CFA cho thấy các câu hỏi thành phần đảm bảo 
tính đại diện để đo lường các nhân tố tác động đến sự phát triển NNL nữ dân tộc 
Khmer tại Trà Vinh. 

4.2. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh và hệ thống giả thuyết nghiên cứu điều 
chỉnh 

Mô hình 2: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

Dựa vào kết quả phân tích EFA và CFA, Mô hình 2 sẽ được điều chỉnh cho phù 
hợp với kết quả nghiên cứu. Trong đó các nhân tố được đặt tên lại cho phù hợp với 
các câu hỏi thành phần: Tổ chức và công đoàn (TCVM); Môi trường vĩ mô (VM); 
Kiến thức (KT); Thái độ (TD); Phát triển NNL Nữ Khmer (PT). 

- Các giả thuyết nghiên cứu gián tiếp (H1; H2; H3; H4) nhằm kiểm định các 
nhân tố tác động đến năng lực của NNL nữ dân tộc Khmer: 



+ Giả thuyết H1: Tổ chức và công đoàn có tác động thuận chiều đến kiến thức 
của NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H2: Tổ chức và công đoàn có tác động thuận chiều đến thái độ của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H3: Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến thái độ của NNL 
nữ dân tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H4: Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến kiến thức của 
NNL nữ dân tộc Khmer. 

- Các giả thuyết nghiên cứu trực tiếp (H5, H6) nhằm kiểm định các nhóm nhân 
tố thuộc về năng lực (Kiến thức - Thái độ) của người LĐ có tác động đến sự phát 
triển NNL nữ dân tộc Khmer: 

+ Giả thuyết H5: Kiến thức có tác động thuận chiều đến phát triển NNL nữ dân 
tộc Khmer. 

+ Giả thuyết H6: Thái độ có tác động thuận chiều với phát triển NNL nữ dân tộc 
Khmer. 

4.3. Kết quả phân tích đa cấu trúc tuyến tính 

Để kiểm định các nhân tố tác động đến phát triển NNL nữ dân tộc Khmer tại Trà 
Vinh cũng như làm căn cứ kết luận các giả thuyết nghiên cứu của Mô hình 2, nhóm 
tác giả sử dụng phương pháp phân tích đa cấu trúc tuyến tính (SEM). 

Mô hình 3: Kết quả phân tích đa cấu trúc tuyến tính 



Kết quả phân tích (Mô hình 3) của mô hình đa cấu trúc tuyến tính (SEM) có giá 
trị P-value = 0,000 < 5%; giá trị chi-square/df = 2,430 < 3,0 và RMSEA = 0,071 < 
0,08 nên kết quả của phân tích SEM có thể sử dụng để kết luận cho các giả thuyết 
nghiên cứu của mô hình đã điều chỉnh. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định tác động giữa các nhân tố trong mô hình bằng 
SEM 



Dữ liệu Bảng 2 cho thấy, trong 6 giả thuyết nghiên cứu của Mô hình 3 thì 04 giả 
thuyết H1; H2; H4; H5 có P-Value < 1% (***); giả thuyết H6 có P-Value = 0,056 < 
10%. Ngoài ra, giá trị hệ số của các nhân tố được ước lượng (Estimate) đều lớn hơn 
0 nên cho thấy mối quan hệ tác động của các nhân tố là tác động thuận chiều. Điều 
này cho phép kết luận 5 giả thuyết nghiên cứu của Mô hình 2 gồm: H1; H2; H4; H5; 
H6 được chấp nhận. Giả thuyết H3 “Môi trường vĩ mô có tác động thuận chiều đến 
thái độ của NNL nữ Khmer” bị bác bỏ vì có giá trị P-Value = 0,869 < 10%. 

- Trong 2 nhân tố tác động trực tiếp đến phát triển NNL nữ dân tộc Khmer Trà 
Vinh thì kiến thức tác động mạnh nhất với trọng số ước lượng là 0,738. Điều này 
cho thấy vai trò của giáo dục là cơ sở nền tảng xây dựng kiến thức sẽ giúp cho NNL 
nữ dân tộc Khmer Trà Vinh phát triển. 

Mặc dù hệ số ước lượng của nhân tố thái độ chỉ ở mức 0,188, nhỏ hơn so với 
nhân tố kiến thức, nhưng thái độ của mỗi cá nhân nữ NNL Khmer Trà Vinh cũng tác 
động thuận chiều đến phát triển NNL nữ dân tộc Khmer Trà Vinh. Vì thái độ nghiêm 
túc, cầu thị, hợp tác trong công việc sẽ góp phần thúc đẩy mỗi cá nhân phát triển, từ 
đó làm cho toàn bộ NNL nữ dân tộc Khmer Trà Vinh phát triển theo. 

- Để đánh giá vai trò của các nhân tố tác động gián tiếp đến phát triển NNL nữ 
dân tộc Khmer Trà Vinh, nhóm tác giả dựa theo nghiên cứu của MacKinno (2008) 
[30] để tính ra hệ số tác động gián tiếp của nhân tố Tổ chức và công đoàn (TCVM) 
là 0,308; nhân tố Môi trường vĩ mô (VM) là 0,204. Điều này cho thấy, đối với sự 
phát triển NNL nữ dân tộc Khmer Trà Vinh thì vai trò của các tổ chức đoàn thể, cũng 
như công đoàn có tác động lớn hơn so với nhân tố môi trường vĩ mô. 

 NNL dân tộc Khmer là một cộng đồng thiểu số nên hiệp hội, đoàn thể, công 
đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, tuyên truyền, khuyến khích và thúc 



đẩy NNL nữ dân tộc Khmer Trà Vinh phát triển. Môi trường vĩ mô cũng tác động 
thuận chiều đến phát triển NNL nữ Khmer Trà Vinh, nhưng mức độ tác động thấp 
hơn vai trò của hiệp hội, đoàn thể trong việc thúc đẩy sự phát triển của NNL nữ dân 
tộc Khmer Trà Vinh. 

5. Kết luận 

- Về lý thuyết: nội dung nghiên cứu này là một nghiên cứu lặp lại, nhóm tác giả 
đã kế thừa cơ sở lý thuyết của nghiên cứu trước, đặc biệt là mô hình ASK làm khung 
nghiên cứu và kết hợp các nghiên cứu thực nghiệm đi trước để thực hiện nghiên cứu 
NNL nữ dân tộc Khmer Trà Vinh. Mặc dù không có đóng góp nhiều về sự phát triển 
mô hình lý thuyết nhưng nhóm tác giả đã đề xuất được 2 câu hỏi thành phần “Tổ 
chức Công đoàn” và “Về văn hóa dân tộc Khmer (chữ viết, ngôn ngữ...)” để những 
nghiên cứu sau về phát triển NNL cộng đồng thiểu số nói chung và dân tộc Khmer 
nói riêng có thể tham khảo và phát triển. 

- Về thực nghiệm: với dữ liệu mẫu nghiên cứu là 288 người, bằng những kỹ thuật 
phân tích định lượng. Nhóm tác giả đã nhận thấy có 2 nhân tố trực tiếp (kiến thức; 
thái độ), và 2 nhân tố gián tiếp (tổ chức và công đoàn; môi trường vĩ mô) tác động 
đến phát triển NNL nữ dân tộc Khmer. Trong 2 nhân tố trực tiếp, nhân tố kiến thức 
tác động mạnh hơn so với nhân tố thái độ. Trong 2 nhân tố gián tiếp, nhân tố tổ chức 
và công đoàn tác động mạnh hơn so với nhân tố môi trường vĩ mô đến sự phát triển 
NNL nữ dân tộc Khmer. 
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ABSTRACT: 

The Southwestern province of Tra Vinh has many ethnic minorities. Although 
many groups of Khmer people living in Tra Vinh Province, there are not many 
researches on the human resource development of Khmer people, especially Khmer 
women. This paper examines factors affecting the development of Khmer female 
labour force by using primary data, Likert scale analysis, exploratory factor analysis 
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation model (SEM). 
The experimental results indicate that there are two direct factors and two indirect 
factors affecting the development of Khmer female labour force. The research 
findings are one of the quantitative references for planning Khmer female labour 
force development strategies in Tra Vinh province. 

Keywords: human resource development, knowledge, attitude, Khmer women, 
Tra Vinh Province. 
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